
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số:              /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày          tháng 5 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh mục, số lượng hàng hóa mua sắm và Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu các gói thầu: Mua cá gống; Máy phục vụ trong nuôi thủy sản 
thực hiện Đề án “Phát triển tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh tỉnh 

Bắc Giang giai đoạn 2021-2025” thực hiện năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy 
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 
Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 
đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Xét đề nghị của Chi cục Thủy sản tại Tờ trình số 07/TTr-CCTS ngày 
22/4/2021; Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 110/BC-STC ngày 28/4/2021,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục, số lượng hàng hóa mua sắm và Kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu các gói thầu: Mua cá giống; Máy phục vụ trong nuôi thủy sản 
thực hiện Đề án “Phát triển tự động hóa trong nuôi thủy sản thâm canh tỉnh Bắc 
Giang giai đoạn 2021-2025” thực hiện năm 2021, với các nội dung sau: 

 1. Danh mục, số lượng hàng hóa: Theo Phụ lục số 01 đính kèm. 

 2. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo Phụ lục số 02 đính kèm. 

 3. Các nội dung khác: Theo Báo cáo thẩm định số 110/BC-STC ngày 
28/4/2021 của Sở Tài chính. 

 Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà 
thầu, mua sắm hàng hóa đúng danh mục và quy định hiện hành của Nhà nước. 
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 Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục 
Thủy sản và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh:  
+ LĐVP, TH, KTN, TKCT; 
+ Lưu: VT, KTN  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 

 
 
 

Lê Ô Pích 
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Phụ lục số 01:  
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /5/2021  
của Chủ  tịch UBND tỉnh) 

 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ ĐVT 
Số 

lượng 

1 Cá giống   

 - Cá chép lai, quy cỡ 7-10cm Con 78.000 

 - Cá rô phi đơn tính, quy cỡ 5-6 cm Con 208.000 

 - Cá trắm cỏ, quy cỡ 10-12 cm Con 78.000 

2 Máy phục vụ trong nuôi thủy sản   

 

Máy quạt guồng nước: Máy sục khí- 6 cánh tạo 
oxy, 2.2Kw, điện áp 380V Công suất tạo oxy > 
3.0 kg oxy/h. Khung trục bằng inox; phao, cánh 
bằng nhựa chịu nhiệt, chịu mặn rất bển. XX: 
Trung quốc 

Máy 30 

 

Tủ điều khiển máy, thiết bị qua điện thoại di 
động, gồm có: 

Input: AC 90-250V/50HZ. Output: Mã 
500W/CH. -Wifi: 2.4GHZ/b/g/n. Model: 
Lahu04. Hộp vỏ kim loại, sơn tĩnh điện. Số 
lượng máy điều khiển: 03. Hẹn giờ: tự động, 
không giới hạn số lần hẹn giờ. Kết nối với điện 
thoại qua mạng Wifi. Khoảng cách điều khiển 
không giới hạn. Kích cỡ: 25cm-40cm. Xuất xứ: 
Việt Nam 

Bộ 30 

 

Máy cho cá ăn:  

Công suất 150W-220V tiêu thụ ít điện năng. 
Chất liệu thùng chứa innox bền. Khối lượng 
chứa 80kg/1 lần. Bảng điều khiển cho ăn tự 
động. Độ xa văng cám 20m. Có thanh cảm ứng 
tự động ngắt khi máy hết cám. XX: Việt Nam 

Máy 30 
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Phụ lục số 02:  
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 
 

STT Tên gói thầu  
Giá gói 

thầu  
(đồng) 

Nguồn vốn  
 

Hình thức 
lựa chọn 
nhà thầu  

Phương thức 
lựa chọn nhà 

thầu  

Thời gian 
bắt đầu lựa 
chọn nhà 

thầu  

Hình 
thức 
 hợp 
đồng  

Thời gian 
thực hiện 
hợp đồng  

Ngân sách 
Nhà nước 

Vốn đối 
ứng của 

đối tượng 
tham gia 

đề án 

1 
Gói thầu số 01: 
Mua cá giống 

624.000.000 60% 40% 

 Chào hàng 
cạnh tranh 
rút gọn qua 

mạng 

Một giai 
đoạn, 01 túi 

hồ sơ 

Tháng 
5/2021 

Trọn gói 
60 ngày, kể 
từ ngày hợp 
có hiệu lực 

2 

Gói thầu số 02: 
Mua máy phục vụ 
trong nuôi thủy 
sản 

648.000.000 50% 50% 
Chào hàng 
cạnh tranh  
qua mạng 

Một giai 
đoạn, 01 túi 

hồ sơ 

Tháng 
5/2021 

Trọn gói 
60 ngày, kể 
từ ngày ký 
hợp đồng 

 Ghi chú: Mức giá trên đã bao gồm các loại thuế, phí vận chuyển, bảo hành theo quy định (gói thầu 1 và 2), công lắp đặt và hàng 
hóa mới 100% (gói thầu 2). 


